UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC KHỐI 3 – TUẦN 1
NĂM HỌC 2019 – 2020 (Từ 26/8 đến 30/8/2019)

	NGÀY
	GIỜ
	MÔN
	BÀI DẠY
	Tích hợp
	Sử dụng ĐDDH, thiết bị dạy học
	Ghi chú

	Thöù hai
26/8
	Tiết 1
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	Tiết 2
	TĐ-KC
	Cậu bé thông minh
	KNS
	Tranh minh họa, bảng phụ
	

	
	Tiết 3
	TĐ-KC
	Cậu bé thông minh
	KNS

	Tranh kể chuyện minh họa
	

	
	Tiết 4
	Toán
	Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số (tr.3)
	
	Bảng phụ
	

	
	Tiết 5
	Đạo đức
	Kính yêu Bác Hồ (Tiết 1)
	HCM
	Tranh ảnh, băng hình về Bác
	

	Thöù ba
27/8
	Tiết 1
	Chính tả
	Nhìn- viết:Cậu bé thông minh
	
	Tranh minh họa, bảng phụ
	

	
	Tiết 2
	Toán
	Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (tr.4)
	
	Bảng phụ
	Bỏ bài 4

	
	Tiết 3
	TNXH
	Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
	
	Hình trong SGK, bong bóng
	

	
	Tiết 4
	Mỹ thuật
	Bài 1: Chủ đề : Những chữ cái đáng yêu (tiết 1)
	
	Tranh minh họa
	

	
	Tiết 5
	
	
	
	
	

	Thöù tö
28/8
	Tiết 1
	Tập đọc
	Hai bàn tay em
	
	Tranh minh họa, bảng phụ
	

	
	Tiết 2
	Toán
	Luyện tập (tr.4)
	
	Bảng phụ, bìa hình tam giác vuông cân
	

	
	Tiết 3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa A
	
	Mẫu chữ hoa A,từ ứng dụng, câu ứng dụng
	

	
	Tiết 4
	Thể dục
	Giới thiệu chương trình.Trò chơi:”Nhanh lên bạn ơi”
	
	
	

	
	Tiết 5
	
	
	
	
	

	Thöù naêm
29/8
	Tiết 1
	LTVC
	Ôn về từ chỉ sự vật.So sánh
	
	Tranh minh họa, bảng phụ
	

	
	Tiết 2
	Toán
	Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần ) (tr.5)
	
	Bảng phụ
	

	
	Tiết 3
	Chính tả
	Nghe-Viết: Chơi chuyền
	
	Bảng phụ
	

	
	Tiết 4
	Thủ công
	Gấp tàu thủy hai ống khói
 (Tiết 1)
	
	Vật mẫu, tranh quy trình.
	

	
	Tiết 5
	Âm nhạc
	Học hát :Bài Quốc ca Việt Nam
	HCM
	Đàn
	

	Thöù saùu
30/8
	Tiết 1
	Tập làm văn
	Nói về Đội TNTP.Điền vào giấy tờ in sẵn.
	HCM
	Huy hiệu, khăn quàng,bài hát về Đội.
	Nêu một số thông tin về Đội

	
	Tiết 2
	Toán
	Luyện tập (tr.6)
	
	Bảng phụ
	

	
	Tiết 3
	TNXH
	Nên thở như thế nào?
	KNS
	Khăn tay mềm, gương
	

	
	Tiết 4
	Thể dục
	Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ.Trò chơi:”Kết bạn”.
	
	
	

	
	Tiết 5
	SHTT
	Sinh hoạt nội quy
	
	
	


UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC KHỐI 3 – TUẦN 2
NĂM HỌC 2019 – 2020 (Từ 2/9 đến 6/9/2019)

	NGÀY
	GIỜ
	MÔN
	BÀI DẠY
	Tích hợp
	Sử dụng ĐDDH, thiết bị dạy học
	Ghi chú

	Thöù hai
2/9
	Tiết 1
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	Tiết 2
	TĐ-KC
	Ai có lỗi?
	KNS
	Tranh minh họa, bảng phụ
	

	
	Tiết 3
	TĐ-KC
	Ai có lỗi?
	KNS
	Tranh kể chuyện minh họa
	

	
	Tiết 4
	Toán
	Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần (tr.7)
	
	Đồ dùng dạy học 
	

	
	Tiết 5
	Đạo đức
	Kính yêu Bác Hồ (Tiết 2)
	HCM
	Bài thơ, bài hát về Bác Hồ
	

	Thöù ba
3/9
	Tiết 1
	Chính tả
	Nghe - viết:Ai có lỗi?
	
	Bảng phụ
	

	
	Tiết 2
	Toán
	Luyện tập (tr.8)
	
	Bảng phụ
	

	
	Tiết 3
	TNXH
	Vệ sinh hô hấp
	BVMT
KNS
	Nước muối, khăn mềm
	

	
	Tiết 4
	Mỹ thuật
	Bài 1: Chủ đề : Những chữ cái đáng yêu (tiết 2)
	
	tranh ảnh,băng nhạc
	

	
	Tiết 5
	
	
	
	
	

	Thöù tö
4/9
	Tiết 1
	Tập đọc
	Cô giáo tí hon
	
	Tranh minh họa
	

	
	Tiết 2
	Toán
	Ôn tập các bảng nhân (tr.9)
	
	Bảng phụ
	Bài 4: HS trả lời miệng

	
	Tiết 3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa Ă,Â
	
	Mẫu chữ hoa ,từ ứng dụng, câu ứng dụng
	

	
	Tiết 4
	Thể dục
	Ôn đi đều.Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
	
	
	

	
	Tiết 5
	
	
	
	
	

	Thöù naêm
5/9
	Tiết 1
	LTVC
	Từ ngữ về thiếu nhi.Ôn tập câu Ai là gì?
	HCM
	Bảng phụ, bảng nhóm
	

	
	Tiết 2
	Toán
	Ôn tập các bảng chia (tr.10)
	
	Bảng phụ, đồ dùng dạy học
	

	
	Tiết 3
	Chính tả
	Nghe-Viết: Cô giáo tí hon
	
	Đồ dung dạy học.Bảng phụ
	

	
	Tiết 4
	Thủ công
	Gấp tàu thủy hai ống khói
 (Tiết 2)
	
	Bảng hoặc dây, kẹp 
	

	
	Tiết 5
	Âm nhạc
	Học hát :Bài Quốc ca Việt Nam
	HCM
	Đàn
	

	Thöù saùu
6/9
	Tiết 1
	Tập làm văn
	Viết đơn
	
	Bảng phụ
	

	
	Tiết 2
	Toán
	Luyện tập (tr.10)
	
	Bảng phụ
	

	
	Tiết 3
	TNXH
	Phòng bệnh đường hô hấp
	KNS
	Tranh ảnh minh họa
	

	
	Tiết 4
	Thể dục
	Ôn bài tập rèn luyện tư thế,kỹ năng vận động cơ bản.Trò chơi:”Nhóm ba nhóm bảy”.
	
	
	

	
	Tiết 5
	SHTT
	Ổn định nề nếp lớp
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NĂM HỌC 2019 – 2020 (Từ 9/9 đến 13/9/2018)
	NGÀY
	MÔN
	BÀI DẠY
	TÍCH HỢP
	Sử dụng ĐDDH, 
thiết bị dạy học
	Ghi chú

	

Thứ hai
9/9
	SHTT
	
	
	
	

	
	Toán
	Ôn tập về hình học (tr.11)
	
	Bìa hình tam giác,tứ giác
	

	
	TĐ-KC
	Chiếc áo len
	KNS
	Tranh minh họa, bảng phụ
	

	
	TĐ-KC
	Chiếc áo len
	
	Tranh kể chuyện minh họa
	

	
	Tiếng Anh 
	
	
	
	

	
	Tiếng Anh 
	
	
	
	

	
	Thể dục
	Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
	
	
	

	


Thứ ba
10/9
	Chính tả
	Nghe-viết: Chiếc áo len
	
	Bảng phụ
	

	
	Âm nhạc 
	Học hát: Bài ca đi học
	
	Đàn, song loan,thanh phách
	

	
	Toán 
	Ôn tập về giải toán (tr.12)
	
	
	

	
	Đạo đức
	Giữ lời hứa (Tiết 1)
	HCM-KNS
	Tranh minh họa
	Tích hợp Bộ tài liệu “Bác Hồ.”


	
	Đọc sách 
	
	
	
	

	
	Mĩ thuật
	Bài 2:Chủ đề Mặt nạ con thú (tiết1)
	
	Tranh ảnh con vật, các mặt nạ con thú
	

	
	Toán (Ôn)
	
	
	
	

	

Thứ tư
11/9
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	Tập đọc
	Quạt cho bà ngủ
	
	Tranh minh họa
	

	
	Toán
	Xem đồng hồ (tr.13)
	
	Đồng hồ, bảng phụ
	

	
	Tin học
	
	
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ B
	
	Mẫu chữ hoa, từ,câu ứng dụng
	

	
	TNXH
	Bệnh lao phổi
	KNS
	Tranh ảnh minh họa
	

	
	TV (Ôn)
	
	
	
	

	


 Thứ năm
12/9
	LTVC
	So sánh.Dấu chấm
	
	
	

	
	Toán
	Xem đồng hồ (tiếp theo) (tr.14)
	
	Đồng hồ, bảng phụ
	

	
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	Tin học
	
	
	
	

	
	Chính tả
	Tập chép : Chị em.
	
	Bảng phụ
	

	
	Thủ công
	Gấp con ếch (Tiết 1)
	
	Vật mẫu, tranh quy trình
	

	
	Rèn chữ
	
	
	
	

	


Thứ sáu
13/9
	Thể dục
	Ôn đội hình đội ngũ.Trò chơi:”Tìm người chỉ huy”.
	
	
	

	
	TLV
	Kể về gia đình.Điền vào giấy tờ in sẵn.
	BVMT
	Hình ảnh gia đình của HS
	

	
	Toán
	Luyện tập (tr.17)
	
	Vật mẫu, đồng hồ
	

	
	TNXH
	Máu và cơ quan tuần hoàn
	
	Tranh ảnh minh họa
	

	
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	SHCN
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